
STT Tên đơn vị Biển kiểm soát Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1 Công ty TNHH MTV Thanh Việt 93C02722 Xe tải XT7023002805 06/11/2023 28/10/2030

2 Công ty TNHH MTV Thanh Việt 93C03895 Xe tải XT7023002829 07/11/2023 28/10/2030

3 Công ty TNHH MTV Thanh Việt 93C05074 Xe tải XT7023002806 06/11/2023 31/12/2029

4 Công ty TNHH MTV Thanh Việt 93H9477 Xe tải XT7023002722 02/11/2023 02/11/2030

5 Công ty TNHH VT Thành Công 93B00418 Xe tuyến cố định CĐ7024000151 11/07/2024 11/07/2029

6 Công ty TNHH VT Thành Công 93B00439 Xe tuyến cố định CĐ7024000160 17/07/2024 17/07/2029

7 Công ty TNHH VT Thành Công 93B00552 Xe hợp đồng HĐ7024000905 08/12/2024 08/12/2031

8 Công ty TNHH VT Thành Công 93B00589 Xe hợp đồng HĐ7024000906 08/12/2024 08/12/2031

9 HTX Như Quỳnh GPS 93H03321 Xe tải XT7024002540 31/07/2024 04/07/2028

10 HTX Như Quỳnh GPS 93C06877 Xe công-ten-nơ CO7024000345 25/06/2024 14/05/2030

11 HTX Như Quỳnh GPS 93C07485 Xe tải XT7024000253 17/01/2024 17/01/2025

12 HTX Như Quỳnh GPS 93C09762 Xe tải XT7024004388 27/12/2024 27/12/2025

13 HTX Như Quỳnh GPS 93F00084 Xe hợp đồng HĐ7024000096 20/01/2024 20/01/2025

14 HTX Như Quỳnh GPS 61C21811 Xe tải XT7024000807 07/03/2024 21/06/2026

15 HTX Như Quỳnh GPS 93H03695 Xe tải XT7024002898 29/08/2024 24/01/2026

16 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93C11548 Xe tải 122/19 24/01/2019 06/08/2025

17 HTX Vận Tải Đồng Tiến 93C11789 Xe tải 109/19 21/01/2019 06/08/2025

18 HTX Vận Tải Phước Long 93B00867 Xe hợp đồng HĐ7024000769 12/11/2024 12/11/2025

19 HTX Vận Tải Phước Long 93C10540 Xe tải XT7024003754 20/11/2024 20/11/2025

20 HTX Vận Tải Phước Long 93C13292 Xe tải XT7024003727 18/11/2024 18/11/2029

21 HTX Vận Tải Song Long 93C04274 Xe tải 946/19 19/11/2019 04/12/2025

22 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93C12233 Xe tải 508/19 28/05/2019 18/07/2025

23 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H02661 Xe tải XT7024001435 03/05/2024 03/05/2025

24 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H02861 Xe tải XT7024002597 02/08/2024 02/08/2026

25 HTX Vận Tải Vạn Phúc 93H9586 Xe tải 191/19 18/02/2019 18/07/2025
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